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	STT
	Họ và tên
	Chức danh
	Doanh nghiệp - Trường
	Địa chỉ

	I. Người Việt Nam

	1
	Bà Phạm Thị Kim Tuyến 
	Chuyên viên
	Tổ chức phi chính phủ ASSIST ASIA
	Phòng 1, tầng 2 tòa nhà Mekong số 235-241 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình

	2
	Bà Võ Phan Kim Ngân
	Chuyên viên
	Tổ chức phi chính phủ ASSIST ASIA
	

	3
	Ông Nguyễn Văn Vũ
	Tổng giám đốc
	Công ty Kone Việt Nam
	Tòa nhà CenterPoint
106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận

	4
	Ông Trương Nhật Linh
	Giám đốc sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật
	Công ty Kone Việt Nam
	Tòa nhà CenterPoint
106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận

	5
	Ông Nguyễn Văn Chinh
	Giám đốc dự án
	Công ty Kone Việt Nam
	Tòa nhà CenterPoint
106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận

	6
	Ông Trần Thanh Hà
	Chuyên viên
	Công ty TNHH Phát triển Cơ khí - Xây dựng - Thương mại Nghĩa Phát
	170 Quốc Lộ 1A, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh

	7
	Bà Nguyễn Mỹ Huyền Anh
	Thư ký dự án
	Cơ quan HTQT Nhật Bản JICA
	ĐH Công nghiệp TP.HCM
12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP.HCM

	8
	Ông Nguyễn Hùng Khánh
	Trưởng khoa
	Khoa Điện - Điện tử Quốc tế Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA2
	Km 32, Quốc lộ 51, Long Thành, Đồng Nai

	9
	Ông Phạm Văn Xu
	Phòng Quản lý khoa học
	Sở KH&CN TP.HCM
	244 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP. HCM

	10
	Bà Trần Thu Thảo
	Chuyên viên phòng Đối ngoại
	Công ty Intel Product, VN - Chương trình HB HEEAP, ĐH Arizona, Hoa Kỳ
	Lô I2, đường D1, khu công nghệ cao, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh 

	11
	Ông Đặng Duy Hanh
	Chuyên viên
	Sở Kế họach - Đầu tư
	32 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Q1, Hồ Chí Minh

	12
	Bà Nguyễn Thu Hương
	Đại diện
	Đại học Cardiff Metropolitan
	Tầng 4 số 44 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1

	13
	Bà Ngô Hồng Hạnh 
	Điều phối viên dự án
	
KOICA
(Korea International Cooperation Agency) 
	Tầng 18, Keangnam Landmark 72, E6, Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

	II. Người nước ngoài

	14
	Mr. Aru David
	Giám đốc điều hành
	Tổ chức phi chính phủ ASSIST ASIA
	Phòng 1, tầng 2 tòa nhà Mekong số 235-241 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình

	15
	Mr. Hayashida Takayuki
	Quản lý dự án
	Cơ quan HTQT Nhật Bản JICA
	ĐH Công nghiệp TP.HCM
12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP.HCM

	16
	Mr. Claus Bader
	Cố vấn  Chương trình cải cách đào tạo nghề tại Việt Nam
	Tổ chức GIZ
	Hố Nai 3, Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

	17
	Mr. Peter Wunsch
	Cố vấn cấp cao  Chương trình cải cách đào tạo nghề tại Việt Nam
	Tổ chức GIZ
	Km 32, Quốc lộ 51, Long Thành, Đồng Nai

	18
	Mr. Michael Stark
	Cố vấn Chương trình cải cách đào tạo nghề tại Việt Nam
	Tổ chức GIZ
	Km 32, Quốc lộ 51, Long Thành, Đồng Nai

	19
	Mrs. Meriem Kellou
	Giám đốc điều hành
	Schneider Electric 
	Phòng 7.2, tầng 7, tòa nhà E-town 1, số 364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình

	20
	 Mr. Khamchane Ludovic
	Đại diện
Bộ Giáo dục Pháp
	
	

	21
	Mrs. Morgane Hebert
	Phụ trách quan hệ đối tác
	Lãnh sự quán Pháp
	28 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1

	22
	Mr. Park
	Trưởng phòng Hợp tác quốc tế
	Đại học Chosun, Hàn Quốc
	

	23
	Bà Trần Hữu Yến Loan
	[bookmark: _GoBack]GV trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn 
	Phiên dịch viên 
Đại học Chosun, Hàn Quốc
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